Tiết 77
	ÔN TẬP VỀ 	THƠ HIỆN ĐẠI (Tiếp )
A.MỤC TIÊU CẦN ĐẠT: 
1. Về kiến thức:
	- Hệ thống kiến thức phần thơ Việt Nam hiện đại trong chương trình Ngữ văn lớp 9 – THCS gắn với các giai đoạn lịch sử trong hai cuộc kháng chiến chống Thực dân Pháp, chống Mỹ và sau giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
   - Nắm được những giá trị nghệ thuật và nội dung của các văn bản thơ Việt Nam hiện đại trong chương trình Ngữ văn lớp 9 – THCS.
 2. Về kỹ năng :
   - Rèn kỹ năng đọc – hiểu văn bản thơ.
   - Rèn kỹ năng phân tích một đoạn trích (tác phẩm) thơ.
   - Luyện viết đoạn văn theo cấu trúc Diễn dịch, Quy nạp, Tổng – Phân – Hợp.
 3. Về thái độ:
  - Bồi dưỡng tình yêu văn học, những tình cảm tốt đẹp thông qua các tác phẩm văn học như : tình yêu quê hương đất nước, tinh thần đấu tranh chống giặc ngoại xâm, tình cảm gia đình …
  - Biết trân trọng quá khứ, tự hào về những thành quả do các thế hệ cha anh xây dựng, vun đắp.
A. PHƯƠNG PHÁP
  GV sử dụng một số phương pháp như: thuyết trình, vấn đáp, diễn dịch và sơ đồ tư duy … phù hợp với nội dung ôn tập.
B. NỘI DUNG
CÁC BÀI CỤ THỂ
                                           ĐỒNG CHÍ
- Chính Hữu -
I> Chép thơ
	Cơ sở của tình đồng chí
	Quê hương anh nước mặn đồng chua
Làng tôi nghèo đất cày lên sỏi đá
Anh với tôi đôi người xa lạ
Tự phương trời chẳng hẹn quen nhau
Súng bên súng đầu sát bên đầu
Đêm rét chung chăn thành đôi tri kỉ
Đồng Chí! 
	- Đồng cảnh

- Đồng ngũ

- Đồng nhiệm
- Đồng cảm
(Đồng chí: Câu đặc biệt)

	Biểu hiện và sức mạnh của tình đồng chí
	Ruộng nương anh gửi bạn thân cày
Gian nhà không, mặc kệ gió lung lay
Giếng nước gốc đa nhớ người ra lính
Anh với tôi biết từng cơn ớn lạnh
Sốt run người vừng trán ướt mồ hôi
Áo anh rách vai, 
Quần tôi có vài mảnh vá
Miệng cười buốt giá
Chân không giày
Thương nhau tay nắm lấy bàn tay
	- Thấu hiểu cho những tâm tư thầm kín của nhau.

- Cùng nhau sẻ chia những gian lao, những vất vả, thiếu thốn của người lính. 
->Sức mạnh

	Biểu tượng đẹp của tình đồng chí
	Đêm nay rừng hoang sương muối
Đứng cạnh bên nhau chờ giặc tới
Đầu súng/ trăng treo
	Hiện tượng gian khổ, khốc liệt
Hình tượng đậm chất chiến sĩ, thi sĩ của người lính.



II>Giới thiệu khái quát bài thơ: 
*) Tác giả: 
- Cuộc đời, sự nghiệp: 
+ Chính Hữu - Trần Đình Đắc (1926- 2007) , quê Hà Tĩnh. 
+ trưởng thành từ K/C chống Pháp và sáng tác cả hai thời kì CMỹ và CPháp
- Phong cách”: giản dị, mộc mạc nhưng rất hàm súc
- Đề tài: Chủ yếu viết về hình ảnh người lính.
*) Tác phẩm:
- HCST: năm 1948, thời kì đầu K/C chống Pháp. Sau khi tác giả tham gia chiến dịch Việt Bắc (1947).
- Xuất xứ: tập Đầu súng trăng treo
- GT: 
+ GTND: ----------Tình đồng chí, đồng đội của người lính.
                -----------Hình ảnh chân thực, giản dị , cao đẹp của anh bộ đội cụ Hồ 
+GTNT:-----------Ngôn ngữ bình dị, chân thực
              ------------ hình ảnh độc đáo, hàm súc, các biện pháp tu từ được sử dụng hiệu quả
III> Phân tích:
Câu 1. Phân tích nhan đề 
- Đồng chí là cùng chí hướng, lí tưởng, nhiệm vụ
- Đây là tên gọi mới mẻ giữa những người cùng trong một cuộc chính trị hay 1 tổ chức cách mạng từ sau năm 1945->Cách gọi này thể hiện sự gắn bó về tình cảm và lí tưởng của những người đồng đội
-> Đặt nhan đề tác phẩm bằng hai từ “Đồng Chí”, Chính Hữu muốn ca ngợi tình cảm cao quý, thiêng liêng giữa những con người có cùng lí tưởng cứu nước. Đó là chỗ dựa tinh thần vững chắc để người lính Cách Mạng vượt qua mọi gian lao, khó  khăn, quyết tâm chiến đấu và chiến thắng => Như vậy nhan đề đã thể hiện chủ đề của bài thơ. 
Câu 2. phân tích khổ 1 – Những cơ sở của tình đồng chí:
*Dàn ý siêu ngắn (Cấu trúc bài pt)
*Dàn ý chi tiết: 
- Câu chủ đề: Cơ sở của tình đồng chí đã được tái hiện thật chân thực ở khổ thơ thứ nhất bài thơ “Đồng chí” 
- Đồng cảnh: 
+ NT Đối: “Quê anh” đối với “làng tôi”, “nước mặn đồng chua” đối với “Đất cày lên sỏi đá”-> đều là những vùng đất khó canh tác. ->Như vậy, cơ sở đầu tiên của tình đồng chí, đó là cùng hoàn cảnh xuất thân: đều là những người nông dân nghèo mặc áo lính. Hai câu thơ giới thiệu quê hương nhưng chỉ nói về đất bởi với người nông đân, đất đai là mối quan tâm, là tài sản lớn nhất. 
- Đồng ngũ: Vì quê hương, đất nước, tự bốn phương trời xa lạ họ cùng về đứng trong 1 hàng ngũ cách mạng
- Đồng nhiệm:
+Hình ảnh ẩn dụ: “súng bên súng, đầu sát bên đầu”: anh và tôi gắn kết trọn vẹn về lí trí, lí tưởng và mục đích cao cả: chiến đấu giành độc lập cho tổ quốc. 
- Đồng cảm: 
+ Tình đồng chí còn được nảy nở, gắn bó khi cùng chia vui sẽ buồn, đồng cam cộng khổ:
+  hình ảnh “đêm rét chung chăn” rất giản dị mà vô cùng gợi cảm, chỉ 1 từ “chung” duy nhất cho ta thấy được nhiều điều: Chung gian khó, chung thiếu thốn và đặc biệt là chung hơi ấm để vượt qua khó khăn, trở thành tri kỉ. 
+ Tình đồng chí được thể hiện trong cách sắp xếp trật tự từ, anh và tôi từ chỗ đứng tách riêng trên 2 dòng thơ rồi cùng chung trên một dòng, nhòa đi trong câu thơ để cuối cùng họ là “ đồng chí”- một cách gọi chung cho tất cả.
-> hai tiếng “đồng chí” đứng tách riêng thành một dòng thơ như một kết luân, một phát hiện về một thứ tình cảm mới mẻ, thiêng liêng, cao đẹp- tình đồng chí. 
=> KL: Đến đây, ta hiểu rằng đồng cảnh, đồng ngũ, đồng nhiệm, đồng cảm sẽ trở thành đồng chí. Đồng chí- chính là sự kết tinh giữa tình bạn và tình người. Như vậy, với nghệ thuật đối, ẩn dụ, cách sắp xếp trật tự từ đặc biệt, Chính Hữu đã  nêu cơ sở của tình đồng chí-  và khẳng định đó là tình cảm cao quí, thiêng liêng, sức mạnh tinh thần để người lính vượt qua mọi gian khổ để quyết tâm chiến đấu và chiến thắng.
Câu 3. Viết đoạn văn phân tích khổ 2 để thấy được biểu hiện và sức mạnh của tình đồng chí
- Câu chủ đề: Biểu hiện và sức mạnh của tình đồng chí được tái hiện thật xúc động ở khổ thơ thứ hai trong bài thơ Đồng chí của Chính Hữu.
- Họ thấu hiểu những tâm tư thầm kín của nhau
+ Người lính lên đường ra trận quyết tâm để lại sau lưng những gì quí giá, thân thuộc nhất:
“Ruộng nương anh gửi bạn thân cày
Gian nhà không mặc kệ gió lung lay”
Hai chữ “Mặc kệ” thể hiện sự quyết tâm dứt khoát ra đi nhưng đó không phải là phó mặc bởi hình ảnh quê hương, ruộng nương thiếu người chăm sóc, ngôi nhà xiêu vẹo trước gió vẫn hiển hiện đã diễn tả tình cảm thiết tha của họ với gia đình. Thái độ này không khinh bạc và phiêu du như Tống Biệt Hành của Thâm Tâm:
“Người đi, ừ nhỉ, người đi thực
Mẹ thà coi như chiếc lá bay
Chị là coi như là hạt bụi
Em thà coi như hơi rượu say”
+ Hình ảnh nhân hóa, hoán dụ trong câu thơ “Giếng nước gốc đa nhớ người ra lính” không chỉ gợi về quê hương, về hậu phương của người lính, ý thơ nói về quê hương nhớ người lính  mà ta như thấy được nỗi nhớ của người lính dành cho quê hương, đó là nỗi nhớ hai chiều.-> Như vậy, đồng chí tức là sự cảm thông sâu xa cho những nỗi miềm tâm tư thầm kín của nhau.
- Đồng chí là cùng nhau chia sẻ mọi gian lao, thiếu thốn trong cuộc đời người lính
“Anh với tôi biết từng cơn ớn lạnh
Sốt run người vừng trán ướt mồ hôi
Áo anh rách vai, 
Quần tôi có vài mảnh vá
Miệng cười buốt giá
Chân không giày
+ Những câu thơ miêu tả hiện thực, thực tới từng chi tiết. Đó là những cơn sốt rét rừng hành hạ không thuốc thang. Đó là đói rét, chân không giày, đầu không mũ, áo một manh. Đó là sương muối tê buốt như cắt da cắt thịt
+ Vượt lên trên cái khắc nghiệt của  thiên nhiên nhờ “đứng cạnh bên nhau”- có tình đồng chí, đồng đội, người lính mạnh mẽ, chủ động chờ giặc tới. Hình ảnh đôi bạn chiến đấu đứng cạnh nhau vững chãi làm mờ đi cái gian khổ khắc nghiệt của cuộc chiến tạo nên tư thế thành đồng vách sắt tước quân thù
Câu 4. Phân tích khổ thơ cuối để thấy được biểu tượng đẹp của tình đồng chí
- Tình đồng chí được thử thách trong hoàn cảnh khắc nghiệt: 
+ Thiên nhiên  làm nền cảnh: đêm rừng Việt Bắc, mùa đông sương muối phủ đầy trời
+ Trên nền cảnh đó là hình ảnh người lính “đứng cạnh bên nhau” trong một tư thế chủ động “Chờ giặc tới”
-> Chính nhờ đứng cạnh bên nhau, nhờ có tình đồng chí, đồng đội mà người lính có thêm sức mạnh, tạo nên tư thế thành đồng vách sắt trước quân thù
- Hình ảnh đầu súng trăng treo kết thúc bài thơ là điểm nhấn, điểm sáng của khổ 3 cũng như của toàn bài. hình ảnh này vừa có ý nghĩa thực, vừa có ý nghĩa biểu tượng. 
+ Nghĩa thực: như Chính Hữu từng tâm sự, trong đêm phục kích chờ giặc, ông chỉ có những người bạn chiến đáu, khẩu súng và vầng trăng, Trời về khuya, có lúc nhìn lên, trăng như treo đầu ngọn súng. Từ thực tế đó, ông đã viét nên hình ảnh “đầu súng mảnh trăng treo”, sau này cắt bớt chữ “mảnh” thành “đầu súng trăng treo”
+ Nghĩa biểu tượng: nhịp thơ 2/2 kết thúc bằng thanh bằng khiến ta liên tưởng 1 cái gì đó không bị buộc chặt mà chung chiêng, bát ngát, vang xa. Trăng và súng là gần và xa, là chiến sĩ và thi sĩ, là hiện thực và lãng mạn. Tất cả hòa quyện tạo nên vẻ đẹp của người lính, đời lính. 
- Kết đoạn: Chỉ với 3 câu thơ, biểu hiện đẹp nhất của tình đồng chí, đồng đội, của cuộc đời người chiến sĩ đã được kết lại.
Câu 5. Theo em có thể thay đổi kết cấu câu thơ cuối “Đầu súng trăng treo” được không? Vì sao?
Không thể thay đổi kết cấu “đầu súng trăng treo” thành “trăng treo đầu súng” bởi:
- Câu thơ kết thúc bằng thanh bằng để ý thơ được mở rộng, đa chiều
- Bài thơ kết thúc bằng hình ảnh trăng để nhấn mạnh vẻ đẹp của tình đồng chí, đồng đội vượt lên cái gian khổ khắc nghiệt, cái hiện thực của người lính.
*) Mở rộng  - Tham khảo (dành cho học sinh giỏi): Lúc đầu, Chính Hữu viết “Đầu súng mảnh trăng treo”, sau ông cắt đi từ “mảnh” để câu thơ có nhịp 2/2, nhịp lắc của một cái gì đó không bị buộc chặt mà chung chiêng, lơ lửng trong bát ngát.
Câu 6: Có ý kiến cho rằng: vị trí của hai từ “anh” và “tôi” trong bài không thể thay thế được cho nhau. Ý kiến của em thế nào?
“Anh” và “tôi” có thể thay thế vì ở bài thơ bày, tác giả không nhằm nhấn mạnh anh hay tôi mà nhằm ca ngợi tình cảm gắn bó sâu nặng giữa anh và tôi. cái tình cảm khiến chúng ta tuy hai mà như một , đó là tình đồng chí. Điều này lí giải vì sao ở đầu bài thơ, anh và tôi đứng tách riêng ở hai dòng -> rồi sóng đôi trong 1 dòng -> rồi sau đó chỉ xuất hiện “anh” bởi “anh” cũng như tôi, nói tới anh cũng là nói tới tôi. Rồi cuối cùng là những câu thơ không chủ thể bởi anh và tôi đã hòa làm 1, là đồng chí.
Câu 7. Nhận xét về bài thơ “Đồng chí”, có ý kiến: Không chỉ ca ngợi tình đồng chí, đồng đội gắn bó sâu nặng mà qua bài thơ Đồng chí, ta còn thấy hiện lên hình ảnh chân thực, giản dị mà cao đẹp của những anh bộ đội cụ Hồ thời kì đầu kháng chiến chống Pháp. Hãy phân tích bài thơ để làm sáng tỏ nhận định trên.
- Đó là những người lính xuất thân từ nông dân nghèo	
- Họ lên đường ra trận quyết tâm bỏ lại tất cả những gì thân thiết nhất để chiến đấu bảo vệ quê hương. Tuy nhiên, ẩn sâu trong tâm tư họ là nỗi niềm nhớ nhà, nhớ quê tha thiết. Họ ra đi nhưng hình ảnh quê nhà nghèo khó vẫn canh cánh trong lòng.
- Kháng chiến ở những buổi đầu, những người lính cách mạnh đã phải trải qua những gian lao thiếu thốn đến tột cùng.
- Đẹp nhất ở họ, sức mạnh giúp họ vượt lên trên thiếu thốn là tình đồng chí, đồng đội gắn bó sâu sắc.
Câu 8. Cho câu thơ:                             
  “Quê hương anh nước mặn đồng chua”
a/ Chép chính xác sáu câu thơ tiếp theo của bài thơ “Đồng chí”.
b/ Giải nghĩa từ “ tri kỉ” ? Bạn bè đã thành “tri kỉ” phải trải qua một quãng thời gian rất dài để hiểu nhau và thử thách. Vậy tại sao ở đây chỉ cần “ đêm rét chung chăn” họ trở thành “đôi tri kỉ”? 
     Chép một câu thơ có sử dụng từ “tri kỉ” trong chương trình Văn 9 và chỉ ra sự khác nhau về sắc thái nghĩa của từ “tri kỉ” trong mỗi văn bản.
c/  Giải thích hai thành ngữ “nước mặn đồng chua” và “ đất cày trên sỏi đá ” trong đoạn thơ trên? Tác dụng?
d/ Trình bày cảm nhận của em về 7 câu thơ trên bằng một đoạn văn khoảng 12 câu theo cách tổng phân hợp, trong đoạn văn có sử dụng phép thế và thành phần phụ chú.(gạch chân).
Câu 9. Bảy câu thơ đầu bài thơ “Đông chí” của Chính Hữu được chép lại như sau:
                             “ Quê hương anh nước mặn đồng chua
                               Làng tôi nghèo đất cày lên sỏi đá
                               Anh với tôi hai  người xa lạ
                               Tự phương trời chẳng hẹn quen nhau
                               Súng bên súng đầu sát bên đầu
                               Đêm rét chung chăn thành đôi tri kỷ
                               Đồng chí!”
a/ Trong những câu thơ trên có một từ bị chép sai. Đó là từ nào? Hãy chép lại chính xác câu thơ đó. Việc chép sai như vậy có ảnh hưởng đến giá trị biểu cảm của câu thơ như thế nào?
b/ Từ “chung” trong câu thơ “Đêm rét chung chăn thành đôi tri kỷ” có những hàm ý gì?
c/ Câu thơ thứ 7 trong đoạn thơ trên là một câu đặc biệt. Hãy viết một đoạn văn khoảng 8 câu phân tích nét đặc sắc của câu thơ đó.
Câu 10.  Cho câu thơ “Ruộng nương anh gửi bạn thân cày”
a/ Chép chính xác 9 câu thơ tiếp theo để hoàn thành một khổ thơ.
b/ Trong câu thơ: “Giếng nước gốc đa nhớ người ra lính” nhà thơ đã sử dụng phép tu từ gì? Nêu rõ hiệu quả nghệ thuật của phép tu từ ấy.
c/ Dựa vào đoạn thơ vừa chép hãy viết một đoạn văn khoảng 10 câu theo cách tổng phân hợp, trong đoạn văn có sử dụng phép lặp và câu phủ định để làm rõ sự đồng cảm, sẻ chia giữa những người đồng chí.( gạch chân từ ngữ thể hiện phép lặp và câu phủ định).
Câu 11. Chép chính xác đoạn thơ từ “ruộng nương anh” cho đến “nắm lấy bàn tay”.
a/ Từ “mặc kệ” đặt giữa câu thơ thứ 2 cùng với hình ảnh làng quê quen thuộc đó gợi cho em cảm xúc gì về tình cảm của anh bộ đội vốn xuất thân từ nông dân trong kháng chiến chống Pháp?
b/ Cách sử dụng đại từ trong bài thơ có gì đặc biệt? Điều đó có tác dụng gì trong việc khắc hoạ vẻ đẹp của tình đồng chí trong bài thơ?
c/ Cảm nhận của em về câu thơ “Miệng cười buốt giá…Thương nhau tay nắm lấy bàn tay”? Chép  một câu thơ có hình ảnh “tay nắm bàn tay” trong chương trình Ngữ văn 9, ghi rõ tên  tác giả.
Câu 12. Một bạn học sinh chép ba câu cuối trong bài thơ “ Đồng chí” của Chính Hữu như sau:
                                 “ Đêm nay rừng hoang sương muối
                                   Đứng cạnh nhau chờ giặc tới
                                   Đầu súng trăng treo.”
a/ Chép như vậy sai ở điểm nào? Hãy chép lại câu thơ trên theo đúng nguyên bản. Việc chép sai như bạn có ảnh hưởng như thế nào đến câu thơ?
b/ Lúc đầu nhà thơ Chính Hữu viết “Đầu súng mảnh trăng treo”, sau đó ông viết lại là “Đầu súng trăng treo”, có thể lý giải tại sao?
c/ Trình bày cảm nhận về khổ thơ em vừa chép lại bằng một đoạn văn khoảng 10 câu theo cách diễn dịch, trong đó sử dụng phép thế ( gạch chân).
Câu 13.
a/ Chép chính xác 3 câu cuối bài “Đồng chí” của Chính Hữu. Cho biết hoàn cảnh sáng tác của bài thơ?
b/ Hình ảnh “Đầu súng trăng treo” là một hình ảnh rất đẹp của thơ ca kháng chiến chống Pháp. Nêu cảm nhận của em về hình ảnh này bằng một đoạn văn diễn dịch từ 5 đến 7 câu.
c/ Kể tên một văn bản sáng tác trong cùng một thời kỳ với bài thơ “Đồng chí”.
* Một số câu hỏi tham khảo:
1. Có ý kiến cho rằng: bài thơ của Chính Hữu như một định nghĩa về tình đồng chí. Đọc bài thơ của Chính Hữu, em hiểu thế nào là tình đồng chí?
2. Hình ảnh "anh bộ đội Cụ Hồ" trong những ngày đầu kháng chiến chống Pháp được miêu tả rất chân thực qua bài thơ. Qua việc đọc hiểu bài thơ, em hãy viết một bài văn ngắn dựng lại chân dung người chiến sĩ ấy.
3. Bài thơ có kết cấu ba đoạn: Đoạn đầu nói về quá trình hình thành tình đồng chí, đoạn hai nói về vẻ đẹp và sức mạnh của tình đồng chí. Còn đoạn ba lại như chẳng hề liên quan đến hai tiếng "Đồng chí". Ý kiến của em như thế nào?
4. Câu kết bài thơ "Đồng chí" được đặt tên cho cả tập thơ. Theo em vì sao Chính Hữu lại quyết định như vậy?
5. Cảm nhận của em về câu thơ "Thương nhau tay nắm lấy bàn tay".
6. Hãy so sánh cách miêu tả hình ảnh người lính của Chính Hữu trong những câu thơ sau (trong bài thơ Ngày về) với bài thơ Đồng chí: Nhớ buổi ra đi đất trời khói lửa/ Cả đô thành nghi ngút cháy sau lưng/Những chàng trai chưa trắng nợ anh hùng/Hồn mười phương phất phơ cờ đỏ thắm/Rách tả tơi rồi đôi hài vạn dặm/Bụi trường chinh phai bạc áo hào hoa.. 
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